
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

TRƯỜNG TH TRẦN THỊ NGỌC HÂN

Bán Trú

1 037318007262 Đinh Phan Hoài Anh Nữ 29/07/2018 0399945055 x

2 079318024305 Nguyễn Ngọc Băng Anh Nữ 06/08/2018 0908581888 x

3 079218011247 Phạm Hạo Anh Nam 26/04/2018 0383871788 x

4 079217028921 Cao Ô Thế Bảo Nam 14/09/2017 0899474467 x

5 079218045645 Lê Nguyễn Gia Bảo Nam 09/11/2018 0788299721 x

6 079218013348 Vương Gia Bảo Nam 11/04/2018 0906849089

7 079318032413 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nữ 20/10/2018 0909771462 x

8 079218001825 Lê Tuấn Hưng Nam 29/01/2018 0901386456 x

9 091218000093 Tăng Bửu Hy Nam 10/01/2018 0867996782 x

10 082218001501 Bùi Huy Khang Nam 06/08/2018 777010229 x

11 060318007912 Nguyễn Lương Gia Khánh Nữ 15/03/2018 0932821578 x

12 079218005541 Lê Hoàng Anh Khôi Nam 28/02/2018 0774658850

13 079218041527 Trần Nguyễn Chí Kiên Nam 02/12/2018 0969018090 x

14 079218011345 Lê Trí Kiệt Nam 08/04/2018 0903300191 x

15 080218006539 Phạm Hoàng Lâm Nam 04/01/2018 0938350456 x

16 079318013311 Dương Ngọc Khánh Linh Nữ 17/05/2018 0903449012 x

17 051218011900 Đỗ Ngọc Long Nam 18/12/2018 0896967989 x

18 079218016632 Nguyễn Trung Nghĩa Nam 02/06/2018 0779994828 x

19 079318042682 Lim Kim Ngọc Nữ 09/05/2018 0906699298 x

20 079318033741 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ 14/11/2018 0344600638 x

21 079218042966 Bùi Công Tấn Phát Nam 12/12/2018 0939428987

22 079218000478 Nguyễn Kim Tài Nam 12/01/2018 0902561120 x

23 079218042225 Vũ Minh Thiện Nam 13/12/2018 0907498883 x

24 079318003127 Lý Minh Thư Nữ 03/02/2018 0774751491 x

25 070317004141 Trần Kim Thúy Nữ 06/08/2017 0349776034 x

26 034318001428 Nguyễn Thị Thanh Trà Nữ 13/08/2018 0799531417 x

27 046318003208 Lê Nguyên Bảo Trân Nữ 26/04/2018 0901414802 x

28 079218018760 Bùi Phúc Trí Nam 08/06/2018 0929433914 x

29 079318038917 Nguyễn Lê Phương Trinh Nữ 18/11/2018 0935191549 x

30 079218018077 Hà Minh Tự Nam 20/06/2018 0886666977

31 095218005434 Trương Anh Tuấn Nam 20/02/2018 0907884804 x

32 079218017509 Huỳnh Tấn Tỷ Nam 16/06/2018 0902618181 x

33 096218000952 Nguyễn Thành Vinh Nam 23/05/2018 0326839817 x

34 079318021699 Huỳnh Ngọc Vy Nữ 22/07/2018 0937168638

35 079318023831 Lê Thanh Vy Nữ 23/08/2018 0937790520 x

36 079318033538 Nguyễn Ngọc Khánh Vy Nữ 15/10/2018 0907238757 x

37 082318011692 Nguyễn Hoàng Hải Yến Nữ 07/02/2018 0772926407 x

38 079318010655 Võ Thị Hoàng Yến Nữ 04/04/2018 0932709732

Số điện thoại
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